
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ SAM MỨN 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Ông Bùi Tiến Phong – Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

II. Phó Chủ tịch 

1. Ông Bùi Văn Chương – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

2. Bà Khoàng Thị Vươn – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

III. Thư ký 

Bà Nguyễn Thị Thu  – Giáo viên trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

IV. Các uỷ viên 

1. Bà Lường Thị Hoài – Giáo viên trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

2. Bà Đinh Thị Xuân – Giáo viên trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

3. Bà Vũ Thị Minh - Giáo viên trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

4. Bà Lý Thị Thắm - Giáo viên trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn 

(Danh sách gồm 08 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ THANH AN 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch  

Ông Tường Duy Trung – Hiệu trưởng THCS xã Thanh An  

II. Phó Chủ tịch  

Ông Phạm Kiên Cường – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh An 

III. Thư ký  

Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh An 

IV. Các ủy viên  

1. Bà Phan Thị Kim Nguyệt – Giáo viên trường THCS xã Thanh An 

2. Bà Ngô Thị Hằng – Giáo viên trường THCS xã Thanh An 

3. Bà Trần Thị Hoàn – Giáo viên trường THCS xã Thanh An 

4. Bà Vương Thị Hồng Nghĩa – Giáo viên trường THCS xã Thanh An 

(Danh sách gồm 08 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ THANH NƯA 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Nưa 

II. Phó Chủ tịch 

Ông Nguyễn Quang Cường  - Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Nưa 

III. Thư ký 

Bà Lê Thị Liên - Giáo viên trường THCS xã Thanh Nưa 

IV. Các ủy viên 

1. Bà Nguyễn Thị Nga  – Giáo viên trường THCS xã Thanh Nưa  

2. Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Giáo viên trường THCS xã Thanh Nưa 

3. Bà Lại Thị Thu Hà  – Giáo viên trường THCS xã Thanh Nưa 

4. Bà Nguyễn Thúy Hường  – Giáo viên trường THCS xã Thanh Nưa 

5. Bà Lê Thanh Hà  – Giáo viên trường THCS xã Thanh Nưa 

6. Ông Nguyễn Trường Thọ  – Giáo viên trường THCS xã Thanh Nưa 

(Danh sách gồm 09 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ POM LÓT 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

 Bà Trần Thị Bích Nga – Hiệu trưởng trường THCS xã Pom Lót 

II. Phó Chủ tịch  

1. Ông Trần Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Pom Lót  

2. Ông Cà Ngọc An – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Pom Lót 

III. Thư ký  

Bà Ngô Thuý Điệp – Giáo viên trường THCS xã Pom Lót 

IV. Các ủy viên   

1. Ông Trịnh Văn Quyết – Giáo viên trường THCS xã Pom Lót 

2. Ông Đinh Xuân Quyết – Giáo viên trường THCS xã Pom Lót 

3. Bà Cà Thị Ngọc – Giáo viên trường THCS xã Pom Lót 

4. Bà Trần Thị Nga – Giáo viên trường THCS xã Pom Lót 

5. Bà Trần Thị Vân – Giáo viên trường THCS xã Pom Lót 

6. Bà Phạm Thị Đào – Nhân viên trường THCS xã Pom Lót 

7. Bà Hoàng Thị Hà – Nhân viên trường THCS xã Pom Lót 

(Danh sách gồm 11 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ THANH HƯNG 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Ông Lê Đức Thịnh – Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Hưng 

II. Phó Chủ tịch 

Bà Đỗ Thị Thùy Giang – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Hưng 

III. Thư ký 

  Bà Trần Thị Minh Thanh – Giáo viên trường THCS xã Thanh Hưng 

IV. Các ủy viên 

1. Bà Lê Thị Thoa - Giáo viên trường THCS xã Thanh Hưng 

2. Bà Hoàng Ngọc Hà - Giáo viên trường THCS xã Thanh Hưng 

3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Giáo viên trường THCS xã Thanh Hưng 

4. Bà Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên trường THCS xã Thanh Hưng 

5. Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Giáo viên trường THCS xã Thanh Hưng 

(Danh sách gồm 08 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ THANH CHĂN 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Ông Trần Tuấn Đạt – Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Chăn 

II. Phó Chủ tịch 

Bà Lê Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Chăn 

III. Thư ký 

Bà Dương Minh Hòa – Giáo viên trường THCS xã Thanh Chăn 

IV. Các ủy viên 

1. Bà Bùi Thị Phượng – Giáo viên trường THCS xã Thanh Chăn 

2. Bà Nguyễn Thị Sen – Giáo viên trường THCS xã Thanh Chăn 

3. Bà Quàng Thị Phương – Giáo viên trường THCS xã Thanh Chăn 

(Danh sách gồm 06 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ NÚA NGAM 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch:  

Ông Phạm Trung Thành – Hiệu trưởng trường THCS xã Núa Ngam 

II. Phó Chủ tịch:  

Bà Trần Thị Tươi – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Núa Ngam 

III. Thư ký:  

Bà Phạm Thị Như Quỳnh – Giáo viên trường THCS xã Núa Ngam 

 IV. Các ủy viên  

1. Bà Hà Thị Sen – Giáo viên trường THCS xã Núa Ngam  

2. Bà Lê Thị Hồi – Giáo viên trường THCS xã Núa Ngam  

3. Bà Lò Thị Tâm – Nhân viên trường THCS xã Núa Ngam  

(Danh sách gồm có 06 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ MƯỜNG PỒN 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Ông Nguyễn Văn Tới – Hiệu trưởng trường THCS xã Mường Pồn 

II. Phó Chủ tịch 

Ông Bùi Hữu Vương – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Mường Pồn 

III. Thư ký 

Ông Quàng Đình Văn - Giáo viên trường THCS xã Mường Pồn 

IV. Các ủy viên 

1. Bà Lê Thị Kim Thắm - Giáo viên trường THCS xã Mường Pồn 

2. Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Giáo viên trường THCS xã Mường Pồn 

3. Ông Bùi Thanh Toàn – Giáo viên trường THCS xã Mường Pồn 

4. Ông Lò Văn Quyết – Nhân viên trường THCS xã Mường Pồn 

(Danh sách gồm 07  thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ MƯỜNG NHÀ 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Ông Vũ Quốc Huynh - Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà 

II. Phó Chủ tịch 

Bà Lò Thị Hinh – Giáo viên trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà 

III. Thư ký 

Bà Vì Thị Dương  – Giáo viên trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà 

IV. Các ủy viên 

1. Ông Nguyễn Tiến Thành – Giáo viên trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà 

2. Bà Phạm Thị Thanh Mai - Giáo viên trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà 

3. Bà Lò Thị Hồng – Giáo viên trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà  

4. Ông Vì Văn Tuấn – Giáo viên trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà  

5. Ông Lường Văn Cường – Giáo viên trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà  

6. Bà Lò Thị Thuý – Nhân viên trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà 

(Danh sách gồm 09 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS XÃ PHU LUÔNG 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Ông Đỗ Hữu Tụy – Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông 

II. Phó Chủ tịch 

Ông Quàng Anh Tuấn – Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông 

III. Thư ký 

Ông Nguyễn Văn Quý – Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông 

IV. Các ủy viên 

1. Ông Lò Văn Phương – Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông 

2. Ông Vũ Công Sáu – Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông 

3. Bà Hoàng Thị Bích Thủy – Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông 

4. Lò Văn Khuyên - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông 

(Danh sách gồm 07 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ THANH XƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch  

Ông Hoàng Công Tuấn – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Xương 

II. Phó Chủ tịch 

Bà Phạm Thị Vân Ngọc – Giáo viên trường trường THCS xã Thanh Xương 

III. Thư ký 

Bà Trịnh Thu Trang – Nhân viên trường trường THCS xã Thanh Xương 

IV. Các uỷ viên 

1. Bà Nguyễn Mai Hương – Giáo viên trường trường THCS xã Thanh Xương 

2. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Giáo viên trường trường THCS xã Thanh Xương 

3. Bà Vũ Việt kiều – Giáo viên trường trường THCS xã Thanh Xương 

( Danh sách gồm 06 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ NOONG HẸT 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

 Bà Lương Thị Dung – Hiệu trưởng trường THCS xã Noong Hẹt 

II. Phó Chủ tịch  

 Bà Nguyễn Thị Yến – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Noong Hẹt 

III. Thư ký 

Bà Ngô Thị Nguyệt – Giáo viên trường THCS xã Noong Hẹt 

IV. Các ủy viên 

1. Bà Chu Thu Huyền –  Giáo viên trường THCS xã Noong Hẹt 

2. Bà Trần Thị Ngàn – Giáo viên trường THCS xã Noong Hẹt 

3. Ông Đỗ Quang Tú –  Giáo viên trường THCS xã Noong Hẹt 

4. Bà Nguyễn Thúy Hà – Nhân viên trường THCS xã Noong Hẹt 

5. Ông Lò Văn Xiên – Nhân viên trường THCS xã Noong Hẹt 

(Danh sách gồm 08 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ THANH YÊN 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Ông Nguyễn Duy Quảng – Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Yên 

II. Phó chủ tịch  

1. Bà Lê Thị Nhung – Phó hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Yên 

2. Bà Phạm Thị Tuyết – Phó hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Yên 

III. Thư ký  

  Bà Lê Thị Năm – Giáo viên trường THCS xã Thanh Yên 

III. Các ủy viên. 

1. Bà Nguyễn Thị Phương – Giáo viên trường THCS xã Thanh Yên 

2. Bà Đặng Thị Hồng – Giáo viên trường THCS xã Thanh Yên 

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Giáo viên trường THCS xã Thanh Yên 

4. Ông Nguyễn Văn Bản – Giáo viên trường THCS xã Thanh Yên 

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Nhân viên trường THCS xã Thanh Yên 

6. Bà Lò Thị Mai – Nhân viên trường THCS xã Thanh Yên 

7. Bà Hoàng Thị Hiền – Nhân viên trường THCS xã Thanh Yên 

(Danh sách trên có 11 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ THANH LUÔNG 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Ông Nguyễn Đức Hồng – Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Luông 

II. Phó Chủ tịch 

Bà Hoàng Thị Minh – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Luông 

III. Thư ký 

Bà Trần Thị Ngọc  - Giáo viên trường THCS xã Thanh Luông 

IV. Các ủy viên 

1. Bà Đặng Thị Thanh Nga – Giáo viên trường THCS xã Thanh Luông 

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Giáo viên trường THCS xã Thanh Luông 

3. Bà Hà Thị Kim Dung – Giáo viên trường THCS xã Thanh Luông 

4. Ông Lò Văn Đức - Nhân viên trường THCS xã Thanh Luông 

(Danh sách gồm 07 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS XÃ NA Ư 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 

Ông Nguyễn Trọng Sơn - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

II. Phó chủ tịch 

Ông Vũ Văn Đảo – Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

III. Thư ký 

 1. Ông Hoàng Tuấn Hưng - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

 2. Ông Bùi Văn Luận - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

IV. Các uỷ viên 

1. Bà Nguyễn Thị Huấn - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

2. Ông Nguyễn Đình Chiến - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

3. Bà Lò Thị Lan - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

4. Ông Nguyễn Văn Quý - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

5. Bà Tòng Thị Thảo - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

6. Bà Quàng Thị Hương - Nhân viên trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư  

7. Ông Và A So - Nhân viên trường PTDTBT TH&THCS xã Na Ư 

(Danh sách trên gồm 11 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS XÃ NOONG LUỐNG 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

I. Chủ tịch 
Ông Phạm Văn Phúc – Hiệu trưởng trường THCS xã Noong Luống 

II. Phó chủ tịch 
Ông Dương Thành Công – Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Noong Luống 

III. Thư ký 
Bà Vũ Thị Chi – Giáo viên trường THCS xã Noong Luống 

IV. Các Ủy viên 
1. Bà Nguyễn Thị Tỉnh – Giáo viên trường THCS xã Noong Luống 

2. Bà Doãn Bích Nguyệt - Giáo viên trường THCS xã Noong Luống 

3. Bà Đoàn Thị Dung - Giáo viên trường THCS xã Noong Luống 

4. Bà Hà Thị Nhâm - Giáo viên trường THCS xã Noong Luống 

5. Ông Trần Văn Hoàng - Giáo viên trường THCS xã Noong Luống 

6. Ông Trần Đình Thanh - Giáo viên trường THCS xã Noong Luống 

7. Bà Hà Thị Nhàn - Nhân viên trường THCS xã Noong Luống 

(Danh sách gồm 10 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG TH&THCS XÃ PA THƠM 

(Kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên) 

 

 I. Chủ tịch 

Ông Hà Văn Thanh – Hiệu trưởng trường TH&THCS xã Pa Thơm 

II. Phó Chủ tịch 

Ông Bế Văn Bính – Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS xã Pa Thơm 

III. Thư ký 

Ông Tòng Văn Quyên – Giáo viên trường TH&THCS xã Pa Thơm 

IV. Các ủy viên 

1. Ông Cà Văn Thành – Giáo viên trường TH& THCS xã Pa Thơm 

2. Ông Lò Văn Lưu - Giáo viên trường TH& THCS xã Pa Thơm 

3. Bà Trần Bích Nhài - Giáo viên trường TH& THCS xã Pa Thơm 

4. Ông Nguyễn Văn Việt – Giáo viên trường TH& THCS xã Pa Thơm 

5. Bà Quàng Thị Thoa - Giáo viên trường TH& THCS xã Pa Thơm 

(Danh sách gồm 08 thành viên) 
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